	
	



2.2. Xử lí dung dịch thu được sau phản ứng 

Câu 1. Dẫn V lít khí CO2 (ở đktc) qua 500 ml dung dịch Ca(OH)2 nồng xM , sau phản ứng thu được 3 gam kết tủa và dung dịch A. Đun nóng dung dịch A thu được thêm 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của V và x là 


A. 1,568 lít và 0,1 M.
B. 22,4 lít và 0,05 M. 
C. 0,1792 lít và 0,1 M.
D. 1,12 lít và 0,2 M.

Câu 2. Dẫn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 25 gam kết tủa và dung dịch X, đun nóng dung dịch X lại thu thêm được 5 gam kết tủa nữa. Giá trị của V là: 


A. 6,72.
B. 7,84.
C. 5,60.
D. 11,20.

Câu 3. Dẫn V lít CO2 (đktc) qua 100 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 6 gam kết tủa, đun nóng dung dịch lọc lại thấy xuất hiện kết tủa. Giá trị của V là 


A. 3,136 lít
B. 1,344 lít
C. 3,36 lít
D. 1,344 lít hoặc 3,136 lít

Câu 4. Sục từ từ 10,08 lit CO2 ở đktc vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2 và a mol KOH, sau khi phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch nước lọc đun nóng lại thu được 5 gam kết tủa. Tính a? 


A. 0,2 mol
B. 0,05 mol
C. 0,15 mol
D. 0,1 mol

Câu 5. Cho 8,96 lit CO2 (đktc) sục vào dung dịch chứa 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp Ca(OH)2 2M và NaOH 1,5M thu được a gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng kĩ dung dịch X thu được thêm b gam kết tủa. Giá trị b là: 


A. 5 gam.
B. 15 gam.
C. 20 gam.
D. 10 gam.

Câu 6. Hấp thụ hết a mol khí CO2 vào 200 ml dung dịch NaOH 1M và Ca(OH)2 0,6M. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ kết tủa, đun nóng đến cạn khô phần dung dịch nước lọc, thu được 12,6 gam muối khan. Giá trị của a là 


A. 0,34.
B.  0,30.
C. 0,24.
D. 0,36.

Câu 7. Sục khí CO2 đến dư vào 400 mL dung dịch gồm NaOH 0,1M và Ca(OH)2 0,01M, thu được dung dịch E. Cô cạn E, nung nóng toàn bộ muối khan thu được tới phản ứng hoàn toàn, tạo thành m gam chất rắn. Giá trị của m là 


A. 4,36.
B. 6,48.
C. 2,344.
D. 4,464.

Câu 8. Sục khí CO2 từ từ cho đến dư vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,6M và Ba(OH)2 0,5M thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A rồi nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 


A. 10,83.
B. 14,01.
C. 9,51.
D. 13,03.

Câu 9. Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/lít; dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là 


A. 0,75.
B. 1,5.
C. 2,0.
D. 2,5.

Câu 10. Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào cốc chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M. Thêm tiếp 0,4 gam NaOH vào cốc, lọc lấy kết tủa, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 


A. 1,5.
B. 2,0.
C. 2,5.
D. 3,0.

Câu 11. Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 aM, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X đến khi kết tủa thu được lớn nhất thì đã dùng 120ml. Giá trị của a là 


A. 0,45.
B. 0,50.
C. 0,60.
D. 0,65.

Câu 12. Sục khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong thấy xuất hiện 2 gam kết tủa. Lọc kết tủa, nhỏ từng giọt dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch nước lọc thu được ta lại thấy có 1 gam kết tủa. Thể tích CO2 đã dùng là 


A. 0,448 lít.
B. 1,12 lít.
C. 0,896 lít.
D. 0,672 lít.

Câu 13. Sục khí CO2 vào 200 gam dung dịch Ba(OH)2 17,1% thu được a gam kết tủa và dung dịch X. Cho Ca(OH)2 dư vào dung dịch X thu được b gam kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa thu được hai lần là 49,4 gam. Số mol khí CO2 là: 


A. 0,2 mol
B. 0,494 mol
C. 0,3 mol
D. 0,4 mol

Câu 14. Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH 0,16M thu được dung dịch X. Thêm 250 ml dung dich Y gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 a mol/l vào dung dịch X thu được 3,94 gam kết tủa và dung dịch Z. Giá trị của a là 


A. 0,015,
B. 0,04.
C. 0,02.
D. 0,03.

Câu 15. Cho a mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa b mol NaOH thu được dung dịch X. Cho BaCl2 dư vào dung dịch X thu được m(g) kết tủa. Nếu cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thu được m1(g) kết tủa( m khác m1). Tỉ số b/a có giá trị đúng là? 


A. T>0
B. 0
C. T ≤ 2
D. 1
Câu 16. Hấp thụ V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dd NaOH 1M thu được dd X. Khi cho CaCl2 dư vào dung dịch
X được kết tủa và dung dịch Y, đun nóng lại thấy có kết tủa xuất hiện. Giá trị của V là: 


A. 1,12 ≤ V  < 4,48 
B. 2,24 < V
C. 2,24 < V < 4,48
D. 4,48 ≤V

Câu 17. Hấp thụ 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 0,5 lít dung dịch chứa NaOH 0,4 M và KOH 0,2 M được dung dịch X. Thêm 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào dung dịch X thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là 


A. 9,85 gam.
B. 29,55 gam.
C. 39,40 gam.
D. 19,70 gam.

Câu 18. Hấp thụ 4,48 lít CO2 (đktc) vào 0,5 lít NaOH 0,4M và KOH 0,2M. Sau phản ứng được dung dịch X. Lấy 1/2 dung dịch X tác dụng với Ba(OH)2 dư, tạo m gam kết tủa. Giá trị m và tổng khối lượng muối có trong dung dịch X lần lượt là 


A. 19,7 và 20,6 gam.
B. 19,7 và 13,6 gam.
C. 39,4 và 20,6 gam.
D. 39,4 và 13,6 gam.

Câu 19. Hấp thụ hoàn toàn 0,896 lít khí CO2 (đktc) vào 200 mL dung dịch gồm NaOH 0,2M và KOH 0,1M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch BaCl2 dư vào X, tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 3,94.
B. 7,88.
C. 5,91.
D. 1,97.

Câu 20. Hấp thụ 4,48 lít (đktc) khí CO2 vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,4M và KOH 0,2M thì thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 0,5 lít dung dịch Y gồm BaCl2 0,3M và Ba(OH)2 0,025M. Kết tủa thu được là: 


A. 24,625 gam
B. 39,400 gam
C. 19,700 gam
D. 32,013 gam

Câu 21. Sục V ml CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,02M và Ba(OH)2 0,02M. Đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,985 gam kết tủa và dung dịch X. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X lại thu được kết tủa. Giá trị của V là 


A. 560ml
B. 448ml
C. 112ml
D. 672 ml

Câu 22. Sục V lít CO2 ở (đktc) vào 300ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và m gam kết tủa. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch X thu được kết tủa. Trong các giá trị sau của V, giá trị nào thoả mãn? 


A. 20,16
B. 13,04
C. 13,44
D. 6,72

Câu 23. Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được a gam kết tủa và dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 200ml dung dịch BaCl2 1,2M; KOH 1,5M thu được b gam kết tủa. Giá trị của b là 


A. 47,28 gam
B. 66,98 gam
C. 39,4 gam
D. 59,1 gam

Câu 24. Sục 8,96 lít CO2 (đktc) vào dung dịch 200 ml dung dịch A gồm Ba(OH)2 0,5M, NaOH 1M và KOH 1M. Sau phản ứng thu được m1 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa được dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch CaCl2 dư, đun nóng, thu được m2 gam kết tủa. Tổng giá trị của m1 + m2 là 


A. 59,1.
B. 49,7.
C. 29,7.
D. 39,7.

Câu 25. Tỉ khối hơi của hỗn hợp X gồm CO2 và SO2 so với khí N2 bằng 2. Cho 0,112 lít (đktc) của X lội chậm qua 500 ml dung dịch Ba(OH)2. Sau thí nghiệm phải dùng 25 ml HCl 0,2M để trung hòa lượng Ba(OH)2 còn dư. Phần trăm số mol mỗi khí trong hỗn hợp khí X là 


A. 50% và 50%.
B. 40% và 60%.
C. 30% và 70%.
D. 20% và 80%.
Đáp án

	1. A
	2. B
	3. A
	4. A
	5. A
	6. A
	7. C
	8. A
	9. C
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	11. A
	12. C
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	14. C
	15. D
	16. C
	17. C
	18. A
	19. A
	20. A

	21. A
	22. B
	23. D
	24. D
	25. B
	
	
	
	
	


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Đáp án A
Theo bài ra: 
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Khi đun nóng A, xảy ra phản ứng: 
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Câu 2. Đáp án B
Câu 3. Đáp án A
• nOH- = 0,1 x 2 = 0,2 mol; nCaCO3 = 0,06 mol.
Đun nóng dung dịch lọc lại thấy xuất hiện kết tủa → kết tủa bị tan một phần.
CO2 + OH- → HCO3-
x-------x-------x
HCO3- + OH- → CO32- + H2O
(0,2 - x)----------(0,2 - x)
→ 0,2 - x = 0,06 → x = 0,14 mol → V = 0,14 x 22,4 = 3,136 lít 
Câu 4. Đáp án A
Đun nóng thu thêm ↓ ⇒ dung dịch chứa Ca(HCO3)2 (0,05 mol).
Bảo toàn Ca: nCaCO3 = 0,15 mol ||⇒ (a + 0,2 × 2) = 0,45 + 0,15 ⇒ a = 0,2 mol 
Câu 5. Đáp án A
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Ta có hệ: 
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Đun nóng: 
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Câu 6. Đáp án A
Bảo toàn nguyên tố Na: 
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Ta có: 
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Câu 7. Đáp án C
Giải: CO2 dư ⇒ E chỉ chứa muối axit.
● Nung hoàn toàn ⇒ rắn chứa Na2CO3 và CaO.
Bảo toàn nguyên tố Na và Ca: nNa2CO3 = 0,02 mol; nCaO = 0,004 mol. 
||⇒ m = 0,02 × 106 + 0,004 × 56 = 2,344(g) 
Câu 8. Đáp án A
Sục CO2 đến dư vào dung dịch NaOH và Ba(OH)2 thu được dung dịch A chứa Ba(HCO3)2 : 0,05 mol và NaHCO3: 0,06 mol
Cô cạn dung dịch A đến khối lượng không đổi thu được BaO : 0,05 mol và Na2CO3 : 0,03 mol
→ m= 0,05. 153 + 0,03. 106 = 10,83 gam. Đáp án A. 
Câu 9. Đáp án C
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Câu 10. Đáp án B
Giải: ● ∑nOH– = 0,02 × 2 + 0,01 = 0,05 mol; nCO2 = 0,03 mol.
⇒ nOH– : nCO2 = 1,6 ⇒ sinh ra HCO3– và CO32–.
► Ta có công thức: nCO32– = nOH– – nCO2 = 0,02 mol = nCa2+.
⇒ nCaCO3 = 0,02 mol ||⇒ m = 0,02 × 100 = 2(g) 
Câu 11. Đáp án A
Giải: NaOH + X → kết tủa ⇒ ban đầu tạo 2 muối || Đọc kĩ giả thiết:
Cho TỪ TỪ NaOH vào X ĐẾN KHI thu được ↓ max ⇒ chỉ xảy ra phản ứng:
Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + NaHCO3 + H2O
⇒ nCa(HCO3)2 = nNaOH = 0,12 mol ⇒ nHCO3– = 0,24 mol.
Ta có: nOH– = 2nCO2 - nHCO3– = 0,36 mol ⇒ a = 0,36 ÷ 2 ÷ 0,4 = 0,45M.
Câu 12. Đáp án C
Câu 13. Đáp án C
Ta có nBa(OH)2 = 0,2 mol.
Nhận thấy khi cho Ca(OH)2 dư vào dung dịch X thì tạo kết tủa → Trong dung dịch X có chứa HCO3-
Vậy trong 49,4 gam kết tủa bao gồm BaCO3 : 0,2 mol và CaCO3 : 0,1 mol 
Bảo toàn nguyên tố C → nCO2 = nBaCO3 + nCaCO3 = 0,2 + 0,1 = 0,3 mol. 
Câu 14. Đáp án C
0,07 mol CO2 
[image: image19.wmf]0,08

NaOH

mol

+

¾¾¾®

 dd X 
[image: image20.wmf]23

3

NaCO

NaHCO

ì

í

î

 
[image: image21.wmf]2
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 dd Z và 0,02 mol BaCO3↓
Vì 1< nNaOH :nCO2 < 2 → dung dịch X hình thành 2 muối Na2CO3 và NaHCO3
Nhận thấy nBaCO3 < nBa2+ → dung dịch Z chứa 
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Bảo toàn điện tích trong dung dịch Z → 0,08 +2. (0,02 + 0,25a) = 0,08 +0,05 → a= 0,02 . Đáp án C. 
Câu 15. Đáp án D
Cho dd BaCl2 dư vào thu được m gam kết tủa => X có chứa CO3(2-)
Cho dd Ba(OH)2 dư vào thu được m1 gam kết tủa (m1 khác m) => X chứa cả HCO3- và CO32-=> 1 
Câu 16. Đáp án C
Cho 
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 vào dung dịch X được kết tủa và dung dịch Y, đun nóng lại thấy có kết tủa nên dung dịch X gồm 
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Câu 17. Đáp án C
Giải: Gộp quá trình và xem như Hấp thụ CO2 vào dung dịch chứa cả 3 bazo.
Với nCO2 = 0,2 mol || ∑nOH– = 0,5×0,4 + 0,5×0,2 + 1×0,2×2 = 0,7
Vì ∑nOH– : nCO2 > 2 ⇒ Toàn bộ CO2 đã chuyển hóa thành CO3–.
⇒ nCO32– = 0,2 mol || Lại có nBa2+ = 0,2 mol
⇒ nBaCO3 = 0,2 mol ⇒ m↓ = mBaCO3 = 39,4 gam ⇒ 
Câu 18. Đáp án A
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Như vậy, khi cho CO2 vào OH-- thì sẽ tạo 2 muối 
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Phản ứng với Ba(OH)2 dư thì 
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Khối lượng muối khan: 
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Câu 19. Đáp án A
Giải: ● ∑nOH– = 0,06 mol; nCO2 = 0,04 mol.
⇒ nOH– : nCO2 = 1,5 ⇒ sinh ra 
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 và CO32–.
► Ta có công thức: nCO32– = nOH– – nCO2 = 0,02 mol. Do BaCl2 dư nên:
nBaCO3 = nCO32– 0,02 mol ||⇒ m = 0,02 × 197 = 3,94(g) 
Câu 20. Đáp án A
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Như vậy, khi phản ứng với 0,2 mol CO2 sẽ tạo thành 2 muối 
[image: image36.wmf]2
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 với số mol đều là 0,1 mol
Trong dung dịch Y: 
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Khi cho X và Y thì sẽ xảy ra phản ứng

[image: image39.wmf]2
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Sau phản ứng này, sẽ thu được tổng cộng 0,125 mol 
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Tóm lại, tạo được 0,125 mol BaCO3
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Câu 21. Đáp án A
Giải: Khi thêm dung dịch NaOH vào dung dịch X lại thu được kết tủa.
⇒ Có 2 muối 
[image: image42.wmf]3
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+ Có nBaCO3 = 0,005 mol < nBa2+ = 0,01 mol.
⇒ Dung dịch X chứa Ba2+ : 0,005 mol, Na+ : 0,01 mol, 
[image: image44.wmf]3
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+ Bảo toàn nguyên tố C → nCO2 = nCO32- + nHCO3- = 0,005 + 0,02 = 0,025 mol.
⇒ V = 0,56 lít ⇒ Chọn A 
Câu 22. Đáp án B
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Cho CO2 vào đã xuất hiện kết tủa, sau đó cho BaCl2 vào lại xuất hiện kết tủa nữa 
[image: image47.wmf]2
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 dư khi phản ứng với 
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Các phản ứng có thể xảy ra:

[image: image50.wmf]23

(1)

COOHHCO

--

®

+



[image: image51.wmf]2

232

2(2)

COOHCOHO

--

+

®

+


*TH1: Chỉ xảy ra phản ứng (2) 
[image: image52.wmf]2
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*TH2: xảy ra cả 2 phản ứng: 
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Câu 23. Đáp án D
Có nCO2 = 0,6 mol và nOH- = 0,8 mol
Thấy 1< 
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 < 2 → hình thành đồng thời 2 muối CO32- : a mol và HCO3- : b mol
Ta có hệ 
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Thấy nCO32- =0,2 mol < nBa2+ =0,3 mol → kết tủa BaCO3: 0,2 mol
→ dung dịch X chứa Ba(HCO3)2 : 0,1 mol và NaHCO3 : 0,2 mol
Khi cho X 
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xảy ra pt: HCO3- + OH- → CO32- + H2O
thấy nCO32- = nOH- =0,3 mol <∑ nBa2+ = 0,1 + 0,24 =0,34 mol → BaCO3 :0,3 mol
→ m = 0,3. 197 = 59,1 gam. 
Câu 24. Đáp án D
Giải: nOH– = 0,6 mol; nCO2 = 0,4 mol ⇒ nOH– ÷ nCO2 = 1,5.
⇒ sinh ra HCO3– và CO32– với số mol bằng nhau.
⇒ nHCO3– = nCO32– = 0,2 mol > nBa2+ ⇒ nBaCO3 = nBa2+ = 0,1 mol.
⇒ m1 = 19,7(g) ||● nCO32– dư = 0,1 mol; đun nóng thì:
2HCO3– → CO32– + CO2 + H2O ⇒ ∑nCO32– = 0,3 mol.
⇒ m2 = 30(g) => m1 + m2 = 49,7(g) 
Câu 25. Đáp án B

[image: image61.wmf]2

2

2

28256

3

CO

X

SO

n

M

n

=´=Þ=


Phần trăm số mol trong X là:% 
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